
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VẠN THỌ 

 

SỐ: 145 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI NHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Vạn Thọ, ngày  27  tháng 12 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

    Thực hiện công khai quản lý sử dụng trụ sở làm việc, tài sản khác năm 2023 

Căn cứ luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2018  

         Căn cứ Thông tư 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính về việc hướng 

dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;         

 Căn cứ Biên bản họp cơ quan về việc thực hiện công khai việc quản lý sử 

dụng trụ sở làm việc, tài sản khác năm 2023. UBND xã Vạn Thọ báo cáo tình hình 

thực hiện công khai quản lý sử dụng trụ sở làm việc, quản lý sử dụng tài sản khác 

năm 2022 như sau: 

1. Nội dung công khai: 

- Công khai việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, quản lý sử dụng tài sản 

khác năm 2022 như sau: 

 - Số liệu công khai: Có  phụ biểu  09a, 09b, 09c, 09d đính kèm 

2. Hình thức công khai:  

           - Tại hội nghị cơ quan, niêm yết trên bảng tin tại Trụ sở làm việc xã Vạn 

Thọ, công khai trên trang thông tin điện tử của xã Vạn Thọ  

3. Thời điểm công  khai: Từ ngày 30/12/2023 đến hết ngày 30/01/2024 

UBND xã Vạn Thọ đã thực hiện công bố công khai và báo cáo tình hình thực 

hiện công khai theo đúng quy định.    

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Đại Từ; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Đảng ủy TT; 

- HĐND TT; 

- Các đoàn thể ở xã ; 

- Lưu: VP, 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Trọng 

 

 



   

Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Đại Từ 
Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Vạn Thọ 
Mã đơn vị: T55040019 
Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

 

 

Mẫu 09a-CK/TSC 

 

 

 

              

  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 
 

 

              

        

 

 

 

   Việc sử dụng các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, khuyến mãi 

(nếu có) 

 

Stt Tên tài sản Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Nhãn 

hiệu 

Nước 

sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Giá 

mua/thuê 

(Nghìn 

đồng) 

Hình thức mua 

sắm/thuê 

Nhà cung cấp 

(người bán) 

Giá trị các 

khoản hoa 

hông, chiết 

khấu, khuyến 

mại thu được 

khi thực hiện 

mua sắm (nếu 

có) 

Nộp NSNN 

(Nghìn đồng) 

Được để lại đơn 

vị (Nghìn đồng) 

Ghi chú 

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Đầu tư xây 

dựng, mua 

sắm 

 3    33.900,00       

1 Trụ sở làm 

việc/cơ sở 

hoạt động sự 

nghiệp 

            

2 Xe ô tô             

3 Tài sản cố 

định khác 

 3    33.900,00       

  Máy tính 

xách tay Dell 

VT3500 core 

i5 (Phó trưởng 

công an xã) 

 1    15.000,00 Mua sắm trực 

tiếp 

     

  



  Máy Scan HP 

2000 S2 

(Phòng 1 cửa) 

 1    10.900,00 Mua sắm trực 

tiếp 

     

  Máy Scan HP 

2600 F1 

(Phòng Công 

an xã) 

 1    8.000,00 Mua sắm trực 

tiếp 

     

II Tài sản giao 

mới 

            

1 Trụ sở làm 

việc/cơ sở 

hoạt động sự 

nghiệp 

            

2 Xe ô tô             

3 Tài sản cố 

định khác 

            

III Tài sản đi 

thuê 

            

1 Trụ sở làm 

việc/cơ sở 

hoạt động sự 

nghiệp 

            

IV Tài sản từ 

nguồn viện 

trợ, quà biếu, 

tặng cho (nếu 

có) 

            

1 Trụ sở làm 

việc/cơ sở 

hoạt động sự 

nghiệp 

            

2 Xe ô tô             

3 Tài sản cố 

định khác 

            

 

 



   

Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Đại Từ 
Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Vạn Thọ 
Mã đơn vị: T55040019 
Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

 

  

Mẫu 09b-CK/TSC 

 

 

           

  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2023 
 

 

  Công khai về đất Công khai về nhà  

    Hiện trạng sử dụng đất đên thời điểm công khai (m²)   Giá trị theo sổ kế toàn 

(Nghìn đồng) 
Hiện trạng sử dụng nhà đên thời điểm công khai ( lấy theo diện 

tích sàn sử dụng (m²)) 
 

               

Stt Danh mục trụ 

sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự 

nghiệp 

Diện 

tích 

(m²) 

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán (Nghìn 
đồng) 

Trụ sở 

làm việc 
Hoạt động sự nghiệp Sử 

dụng 
khác 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng diện 

tích sàn sử 

dụng(m²) 

Nguyên giá Giá trị còn 
lại 

Trụ sở 
làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp Sử 
dụng 
khác 

Ghi 
chú 

     Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh 
liên kết 

      Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

Sử 
dụng 
hỗn 
hợp 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 nhà làm việc ủy 

ban,Xóm 6, xã 
Vạn Thọ Huyện 

Đại Từ, Xã Vạn 

Thọ, Huyện Đại 
Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên 

        1989 200,00 513.528,48  200,00        

2 Trụ sở UBND xã 

Vạn Thọ ,Xóm 6, 

Xã Vạn Thọ, 
Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

1.913,60 1.148.160,00 1.913,60                  

3 Nhà văn hóa xã 

Vạn Thọ,xã Vạn 
Thọ, Xã Vạn 

Thọ, Huyện Đại 

Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên 

        2016 252,00 3.687.368,00 1.720.018,90 252,00        



4 Chợ xã Vạn 

Thọ,Xã Vạn Thọ, 
Huyện Đại Từ, 

Tỉnh Thái 

Nguyên 

        2017 450,00 5.138.484,00 2.739.611,29       450,00  

5 Nhà làm việc 3 

tầng UBND xã 
Vạn Thọ,xã Vạn 

Thọ, Xã Vạn 

Thọ, Huyện Đại 
Từ, Tỉnh Thái 

Nguyên 

        2016 452,00 4.832.482,00 2.254.171,64 452,00        

6 Nhà vệ sinh 

UBND xã,Xóm 

6, xã Vạn Thọ 
Huyện Đại Từ, 

Xã Vạn Thọ, 

Huyện Đại Từ, 
Tỉnh Thái 

Nguyên 

        2011 25,00 122.741,44 26.649,62 25,00        

7 Đất trụ sở UBND 

,Xóm 6, xã Vạn 
Thọ Huyện Đại 

Từ, Xã Vạn Thọ, 

Huyện Đại Từ, 
Tỉnh Thái 

Nguyên 

2.099,00 1.259.940,00 2.099,00                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Đại Từ 
Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Vạn Thọ 
Mã đơn vị: T55040019 
Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

 

   

Mẫu 09c-CK/TSC 

 

 

           

    

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 

NĂM 2023 
 

   

    Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn đồng) Mục đích sử dụng 

Stt Danh mục xe ô tô và tài sản 

khác của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức 

Bộ phận Số lượng Nguyên giá         

    Tổng cộng  

Trong đó 
Giá trị còn lại Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn 

Phục vụ công 

tác chung 
Phục vụ 

hoạt động 

đặc thù 

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh liên 

kết 
Sử dụng khác 

     Nguồn ngân 

sách 
Nguồn khác         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Ô tô              

II Tài sản cố định khác  62 4.443.042,04 1.983.936,91 2.459.105,13 1.346.788,53        

 Tài sản trên 500 triệu  1 643.309,63 258.558,30 384.751,33 576.298,21        

1 Đường giao thông nông thôn xã 
Vạn Thọ năm 2022 (Gói 2): HM 

Đường bê tông xóm 1, xóm 4, 

xóm 6  

 1 643.309,63 258.558,30 384.751,33 576.298,21        

 Tài sản dưới 500 triệu  61 3.799.732,41 1.725.378,61 2.074.353,80 770.490,32        

1 sân ủy ban su dung 
chung 

1 12.500,00 12.500,00          

2 Sân cột cổng rãnh thoát nước-

UBND xã vạn Thọ 
su dung 

chung 
1 372.485,31 372.485,31          

3 Máy vi tinh HP Phòng 

Kế Toán 
1 15.000,00 15.000,00          

4 Máy tính sách tay vaio Phòng 

Kế Toán 
1 21.000,00 21.000,00          

5 Bộ máy tính để bàn bộ phận địa 

chính ( Được phòng TNMT 

Phòng 

Địa 

1 15.000,00  15.000,00 6.000,00        



huyện tạng ) Chính 

6 Bộ máy tính để bàn Bộ phận 
1 cửa 

1 14.190,00 14.190,00          

7 Máy vi tính để bàn HP  1 20.713,10 20.713,10          

8 Máy tính sách tay P. Hội 

Đồng 

Nhân 
Dân 

1 12.800,00 12.800,00          

9 Bộ máy tính để bàn ( Quân Sự 
xã ) 

Phòng 
Quân Sự 

1 10.500,00 10.500,00  4.200,00        

10 Máy tính xách tay Phòng 

Địa 

Chính 

1 11.800,00 11.800,00          

11 Bộ máy tính bàn làm việc công 

an xã 
Phòng 

Công An 
1 10.800,00 10.800,00          

12 Bộ máy tính để bàn ( phòng chủ 

tịch UBND ) 
Phòng 

Chủ 
Tịch 

1 12.400,00 12.400,00  4.960,00        

13 Máy tính xách tay Phòng 

Kế Toán 
1 14.950,00 14.950,00          

14 Máy tính sách tay ( bộ phận địa 

chính xã ) 
Phòng 

Địa 

Chính 

1 15.000,00 15.000,00  6.000,00        

15 Máy tính sách tay ( chức danh 

chủ tịch UBND xã ) 
Phòng 

Chủ 
Tịch 

1 15.000,00 15.000,00  6.000,00        

16 Máy tính xách tay Dell VT3500 
core i5 (Phó trưởng công an xã) 

Phòng 
Công An 

1 15.000,00 15.000,00  14.500,00        

17 Máy tính sách tay ( chức danh 

Bí thư đảng ủy) 
Đảng Ủy 

xã 
1 15.000,00 15.000,00  6.000,00        

18 Bộ bàn ghề tiếp khách Kiểu Đài 

Loan 
Phòng 

Chủ 

Tịch 

1 9.600,00 9.600,00          

19 Bộ bàn nghế tiếp khách Kiểu 

Đài Loan 
Phòng 

Phó Chủ 
Tịch 

1 9.600,00 9.600,00          

20 Bàn ghế đồng kỵ Phòng 

Phó Chủ 

Tịch 

1 8.000,00 8.000,00          

21 Bàn ghế đồng kỵ Phòng 

Phó Chủ 

Tịch 

1 8.000,00 8.000,00          



22 Ổn áp lioa 20KW dải 50V/240V Nhà văn 

hóa xã 
1 19.850,00 19.850,00          

23 Máy Scan HP 2000 S2 (Phòng 1 

cửa) 
Bộ phận 

1 cửa 
1 10.900,00 10.900,00  9.083,33        

24 Máy phát điện su dung 

chung 
1 42.850,00 42.850,00          

25 Trang thiết bị hệ thống phòng 

họp trực tuyến 
su dung 

chung 
1 168.685,00 168.685,00  60.094,03        

26 3 chiếc Ti vi 55 inch phòng họp 

tầng 3 ( được tạng ) 
su dung 

chung 
1 60.000,00  60.000,00 37.500,00        

27 Bộ camera an ninh 4 mắt và màn 
hình 32 ich 

Nhà 2 
tầng cũ 

1 16.550,00 16.550,00  4.137,50        

28 Đường bê tông xi măng năm 
2019 HM: ĐBT xóm 2, 3, 5, 6  

1 443.874,00 443.874,00  221.937,00        

29 Đường GTNT năm 2013, xóm 6; 
145m 

su dung 
chung 

1 131.455,00  131.455,00        X 

30 Ổn áp lioa 30KW su dung 

chung 
1 29.960,00 29.960,00  3.745,00        

31 Đường GTNT năm 2014, xóm 6; 

152m 
su dung 

chung 
1 257.367,10  257.367,10        X 

32 Công trình: Đường bê tông xi 

măng năm 2021 ( gói 2), HM: 

Đường bê tông xi măng xóm 1 ( 
L = 81m) 

Xóm 

1,xã Vạn 

Thọ 

1 44.813,90 44.813,90  33.610,42        

33 Đường bê tông năm 2016 - 

Đường bê tông xóm 5 ( L = 

312m) 

Xóm 5, 

xã Vạn 

Thọ 

1 193.062,00  193.062,00         

34 Đường bê tông năm 2016 - 

Đường bê tông xóm 3 ( 
L=204m) 

Xóm 3, 

xã Vạn 
Thọ 

1 126.453,80  126.453,80         

35 Biển Đảng cộng sản Việt Nam, 

biển Nhà nước cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa việt nam 

Nhà văn 

hóa xã 
1 23.650,00 23.650,00  2.956,25        

36 Đường bê tông năm 2016 - 

đường bê tông xóm vai say ( L = 
150m) 

Xóm Vai 

Say, xã 
Vạn Thọ 

1 94.037,80  94.037,80         

37 Đường bê tông năm 2016 - 
Đường bê tông xóm 6 ( L= 

181m) 

Xóm 6, 
xã Vạn 

Thọ 

1 96.707,80  96.707,80         

38 Đường GTNT xã Vạn Thọ năm 

2021, HM: Đường bê tông xóm 

6 

Xóm 6, 

xã Vạn 

Thọ 

1 90.245,90 33.874,40 56.371,50 66.878,66        

39 Đường GTNT xã Vạn Thọ năm su dung 1 189.587,00  189.587,00        X 



2013, xóm 3; 338m chung 

40 Đường GTNT năm 2014, Vai 
Say; 400m 

su dung 
chung 

1 257.367,10  257.367,10        X 

41 Đường bê tông năm 2013, xóm 
1; 105m 

su dung 
chung 

1 50.020,00  50.020,00        X 

42 Biển ngoài trời tên ĐẢNG ỦY - 

HĐND - UBND XÃ VẠN THỌ 
su dung 

chung 
1 17.280,00 17.280,00  4.320,00        

43 Máy tính sách tay UBND xã  Phòng 

Chủ 

Tịch 

1 12.850,00 12.850,00  1.606,25        

44 Máy tính sách tay Đảng Ủy 

xã 
1 12.850,00 12.850,00  1.606,25        

45 Đường GTNT năm 2014, Vai 

Say kè đá 35m 
su dung 

chung 
1 14.130,00  14.130,00        X 

46 Đường giao thông nông thôn xã 
Vạn Thọ năm 2022 (Gói 1): 

Đường bê tông xóm 9 L=267m 
 1 150.527,00 60.221,70 90.305,30 131.711,13        

47 Đường bê tông năm 2016 - 

Đường bê tông xóm 4 ( L = 

178m) 
 1 110.542,40  110.542,40         

48 Cột treo băng zôn  1 13.500,00 13.500,00  10.125,00       X 

49 Đường giao thông nông thôn xã 
Vạn Thọ năm 2022 (Gói 3): HM 

Đường bê tông xóm 5, xóm 

Chăn Nuôi 

 1 105.920,00 42.550,20 63.369,80 94.886,67        

50 Đài tưởng niệm  1 21.625,00 21.625,00          

51 Bàn làm việc nhôm kính bộ 
phận 1 cửa 

Bộ phận 
1 cửa 

1 14.580,00 14.580,00  5.467,50        

52 Đường bê tông năm 2016 - 

đường bê tông xóm 1 ( L = 

513m) 

Xóm 

1,xã Vạn 

Thọ 

1 268.577,20  268.577,20         

53 Phần mềm kế toán misa Phòng 

Kế Toán 
1 11.000,00 11.000,00          

54 Phần mềm Pabmis Phòng 

Kế Toán 
1 10.000,00 10.000,00          

55 Biển sơ đồ trụ sở UBND xã su dung 

chung 
1 5.500,00 5.500,00  5.500,00        

56 Điều hòa nhiệt độ phòng chủ 
tich hội nông dân xã 

Phòng 
chủ tịch 

hội nông 

dân xã 

1 6.644,00 6.644,00  4.983,00        



57 Điều hòa nhiệt độ phòng phó 

chủ tịch UBND  
Phòng 

Phó Chủ 
Tịch 

1 6.644,00 6.644,00  4.983,00        

58 Điều hòa nhiệt độ phòng chủ 
tich UB MTTQ  

Phòng 
chủ tịch 

UB 

MTTQ  

1 6.644,00 6.644,00  4.983,00        

59 Điều hòa nhiệt độ phòng phó 

chủ tịch HĐND 
Phó chủ 

tịch 
HĐND 

1 6.644,00 6.644,00  4.983,00        

60 Máy tính để bàn ( H61/CPU) Phòng 
VH-XH 

1 9.500,00 9.500,00          

61 Máy Scan HP 2600 F1 (Phòng 

Công an xã) 
Phòng 

Công An 
1 8.000,00 8.000,00  7.733,33        

 Tổng  62 4.443.042,04 1.983.936,91 2.459.105,13 1.346.788,53        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Đại Từ 
Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Vạn Thọ 
Mã đơn vị: T55040019 
Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

 

  

Mẫu 09d-CK/TSC 

 

 

 

           

  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 
 

  

  Giá trị theo sổ sách kế toán 

(Nghìn đồng) 
Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm quyền  Số tiền thu được từ xử lý tài 

sản(Nghìn đồng)   

Stt Danh mục tài sản 

trong kỳ báo cáo 

được xử lý 

Nguyên giá        Kết quả xử lý 

đến thời điểm 

báo cáo 
   Chi phí xử 

lý tài sản 
Ghi chú 

  Nguồn 

ngân sách 
Nguồn 

khác 
Giá trị 

còn lại 
Điều chuyển Bán Thanh 

lý 
Tiêu 

hủy 
Xử lý trong trường 

hợp bị mất, bị hủy 

hoại 

Xử lý 

khác  Tổng cộng Đã nộp tài 

khoản tạm 

giữ 

Chưa nộp 

tài khoản 

tạm giữ 
  

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I Đất                

II Nhà                

II Xe Ô tô                

III Tài sản cố định 

khác                

 Tài sản có nguyên 

giá trên 500 triệu                

 Tài sản có nguyên 

giá dưới 500 triệu                

1 Nhà Văn hóa 

xóm Vai Say 

  0   x    Đã xử lý 3.311.000 3.311.000 0 0  

2 Nhà văn hóa 

xóm 6 

  0    x       0  

 

 

 



 
   

Bộ, tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên 
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Đại Từ 
Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Vạn Thọ 
Mã đơn vị: T55040019 
Loại hình đơn vị: Cơ quan nhà nước 

 

  

Mẫu 09đ-CK/TSC 

 

 

 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 
 

   

  Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên kết 

Stt Tên tài 

sản 

Số lương / 

diện tích tài 

sản kinh 

doanh 

Hình thức 

kinh doanh 

Số tiền 

thu được 

từ việc 

kinh 

doanh 

trong 

năm 

(Nghìn 

đồng) 

Số lượng / 

diện tích tài 

sản cho thuê 
Đơn giá 

thuê 

Tên cơ 

quan, đơn 

vị, tổ chức 

thuê tài sản 

Hợp đồng 

thuê tài sản, 

số..., ngày... 

Thời hạn 

cho thuê 

từ... đến... 

Số tiền thu 

được từ việc 

cho thuê tài 

sản trong 

năm (Nghìn 

đồng) 

Số lương / 

diện tích tài 

sản liên 

doanh  liên 

kết 

Đối tác liên 

doanh / liên 

kết 

Hình thức 

liên doanh, 

liên kết 

Hợp đồng 

liên doanh, 

liên kết ( 
số..., ngày...) 

Thời hạn 

liên doanh, 

liên kết 

(từ..., đến) 

Số tiền thu 

được từ việc 

liên doanh, 

liên kết 

trong năm 

(Nghìn đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
I Nhà, đất                

II Xe ô tô                

III Tài sản 

cố định 

khác 
               

 Tổng 0  0 0 0,00    0,00 0     0,00 
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